
STT Đơn vị Số tiền Ghi chú

Tổng cộng 1.455                      

I Cấp mầm non 165,017                 

1 Trường MN 24/3 9,053                      

2 Trường MN Bình Trung 40,647                    

3 Trường MN Bình Nguyên 4,872                      

4 Trường MN Sao Mai 3,589                      

5 Trường MN Bình Thạnh 7,522                      

6 Trường MN Bình Đông 2,650                      

7 Trường MN 18/3 4,895                      

8 Trường MN Bình Trị 6,726                      

9 Trường MN Bình Hải 6,119                      

10 Trường MN Bình Hòa 4,864                      

11 Trường MN Bình Tân Phú 6,931                      

12 Trường MN Bình Châu 2,818                      

13 Trường MN Bình Thanh 5,553                      

14 Trường MN Bình Hiệp 6,740                      

15 Trường MN Bình Long 4,776                      

16 Trường MN Bình Chương 2,992                      

17 Trường MN Bình Mỹ 3,356                      

18 Trường MN Bình Minh 4,399                      

19 Trường MN Bình An 7,086                      

20 Trường MN Bình Khương 4,824                      

21 Trường MN Bình Dương 6,386                      

22 Trường MN Bình Phước 18,219                    

II Cấp Tiểu học 544                         

1 Trường TH số 1 Thị Trấn Châu Ổ 13,436                    

2 Trường TH số 2 Thị trấn Châu Ổ 17,879                    

3 Trường TH Bình Trung 32,792                    

4 Trường TH số 1 Bình Nguyên 13,060                    

5 Trường TH Số 2 Bình Nguyên 11,649                    

6 Trường TH Bình Chánh 72,699                    

7 Trường TH số 1 Bình Thạnh 12,594                    

8 Trường TH số 2 Bình Thạnh 21,525                    

9 Trường TH Bình Đông 26,636                    

10 Trường TH Bình Thuận 31,742                    

11 Trường TH Bình Trị 20,717                    

12 Trường TH số 1 Bình Hải 22,970                    

13 Trường TH số 2 Bình Hải 18,778                    

14 Trường TH  Số 1 Bình Châu 12,741                    

15 Trường TH số 2 Bình Châu 18,541                    

16 Trường TH Bình Thanh 12,157                    

17 Trường TH Bình Hiệp 22,174                    
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18 Trường TH Bình Long 17,295                    

19 Trường TH Bình Mỹ 21,422                    

20 Trường TH Số 1 Bình Minh 16,759                    

21 Trường TH số 2 Bình Minh 86,802                    

22 Trường TH Bình Dương 19,632                    

III Cấp Trung học cơ sở 745,983                 

1 Trường THCS Thị Trấn Châu Ổ 24,731                    

2 Trường THCS Bình Trung 13,928                    

3 Trường THCS Bình Nguyên 13,542                    

4 Trường THCS Bình Chánh 176,365                 

5 Trường THCS Bình Thạnh 14,950                    

6 Trường THCS Bình Đông 17,528                    

7 Trường THCS Bình Thuận 5,181                      

8 Trường THCS Bình Trị 8,507                      

9 Trường THCS Bình Hải 21,554                    

10 Trường TH&THCS 
Bình Hòa 29,681                    

11 Trường TH và THCS Bình Tân Phú 27,221                    

12 Trường THCS Bình Châu 24,630                    

13 Trường THCS  Bình Thanh 17,231                    

14 Trường THCS Bình Hiệp 12,619                    

15 Trường THCS Bình Long 74,408                    

16 Trường TH và THCS Bình Chương 69,936                    

17 Trường THCS Bình Mỹ 16,224                    

18 Trường THCS Bình xã Minh 11,057                    

19 Trường TH&THCS 
Bình An 38,248                    

20 Trường TH&THCS Bình Khương 26,326                    

21 Trường THCS Bình Dương 13,996                    

22 Trường TH&THC Bình Phước 83,602                    

23 Trường THCS Nguyễn Tự Tân 4,518                      
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